	         Cấp độ

Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Thiên nhiên Châu Âu 
	
	hiểu được các môi trường tự nhiên Châu Âu

(C1)  2,0đ
	
	
	1 câu
2,0đ

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1 C1
2,0

20 %
	
	
	
	
	
	

	2. Dân cư Châu Âu
	
	Hiểu được các đặc điểm dân cư – xh châu Âu
	Giải thích dân số Châu Âu đang già đi
	
	1câu
5,0đ



	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %


	
	
	
	0,5C3 ý1
3,0đ

30%
	
	0,5C3 ý2
2,0đ
20%
	
	
	

	3. Dân cư Châu Á
	Các tôn giáo lớn ở Châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
1,0đ

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	1, C2

1,0đ

10 %
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Vị trí Châu Á
	
	Đặc điểm vị trí ,kích thước Châu Á
	
	
	
	
	
	Ý nghĩa vị trí đối với khí hậu
	1 câu
2,0đ

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	0,5 c4
1,0đ

10 %
	
	
	
	
	
	0,5 c4
1,0đ

10 %
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1 câu
1,0

10 %


	0,5
1,0đ

10 %
	1
2,0đ

20 %
	0,5 
3,0 đ

30 %
	
	0,5
2,0đ

20 %
	
	0,5
1,0đ

10 %
	4 câu

10đ
100%


	PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

 ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: Địa lý - Lớp 9
(Thời gian làm bài 45 phút)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)
Ghi vào bài làm chữ cái đầu mỗi ý em cho là đúng:
Câu 1: ( 1,0 điểm): Những nét văn hóa riêng của từng dân tộc thể hiện ở:

A.Ngôn ngữ và trang phục.

B. Quần cư và truyền thống sản xuất.


C. Phong tục, tập quán.


D. Tất cả các ý trên.
Câu 2 ( 1,0 điểm): Công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta bắt đầu từ năm:

A. 1976.

B. 1986

C. 1996

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3 ( 1,0 điểm): Những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta:
A. Do chiến tranh hủy diệt

B. Do khai thác quá mức phục hồi.

C. Do đốt rừng làm nương rẫy.

D. Do quản lý, bảo vệ kém.

E. Tất cả các ý trên.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
Câu 1 ( 2,0 điểm): Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì?
Câu 2 ( 2,0 điểm): Nêu những giá trị của tài nguyên sinh vật (động vật; thực vật)?
Câu 3 ( 3,0 điểm): Cho bảng số liệu sau: Diện tích rừng Việt Nam qua các thời kỳ.










Đơn vị: Triệu ha

	Năm
	1943
	1996
	2001

	Diện tích rừng
	14,3
	8,6
	11,8


a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng việt Nam qua các thời kỳ?
b) Dựa vào biểu đồ đã vẽ, nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam qua các thời kỳ?
.....…Hết…......
	PHÒNG GD&ĐT TP. HÒA BÌNH

	HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG


	TR​​​​​​​ƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	NĂM HỌC: 2015 – 2016


		MÔN: Địa lí  - LỚP 9


	


PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	1 – D
	2 – B
	3 –E

	Điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm


PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điẻm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 

(2,0 điểm)
	-  Tính chất nhiệt đời gió mùa ẩm

+ Nhiệt độ quanh năm cao, trung bình năm trên 210 C.
+ Mỗi năm có hai mùa gió.

+ Lượng mưa lớn, trung bình năm trên 1500 mm. Độ ẩm cao trung bình trên 80 %.

- Tính chất đa dạng và thất thường

+ Thay đổi từ bắc vào nam, từ thấp lên cao, từ tây sang đông,

+ Thay đổi theo mùa.

+ Thay đổi giữa các năm.
	1

1

	Câu 2
(2,0 điểm)
	- Giá trị của thực vật:
+ Cho gỗ.

+ Cho tinh dầu; nhựa; chất nhuộm
+ Làm thuốc.

+ Cho thực phẩm

+ Làm nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp

+ Làm cảnh đẹp.

- Giá trị của động vật:
+ Làm thực phẩm

+ Làm thuốc.

+ Làm đẹp cho con người.
	1

1

	Câu 3

(3,0 điểm)
	- Vẽ biểu đồ chính xác, có chú giải và ghi tên biểu đồ

- Nhận xét:

+ Diện tích rừng ngày càng giảm

+ Xu hướng diện tích rừng tăng do diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ và diện tích rừng nhân tạo ngày càng tăng nhanh
	2

1


…Hết…
Đề chính thức












































